
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THANH TRÌ

Thứ 

tự
Họ và tên Trường Lớp Khối Xếp giải

1 Nguyễn Trường Giang THCS Liên Ninh 6a1 6 HC Vàng
2 Nguyễn Quang Minh THCS Liên Ninh 6a1 6 HC Bạc
3 Trần Ánh Dương THCS Liên Ninh 6a1 6 HC Bạc
4 Đặng Tuấn Hưng THCS Liên Ninh 6a1 6 HC Đồng
5 Dương Khánh Hà THCS Liên Ninh 6a1 6 HC Đồng
6 Nguyễn Đức Thiện THCS Liên Ninh 6a2 6 HC Đồng
7 Hoàng Ngọc Bảo Châu THCS Liên Ninh 6a1 6 HC Đồng
8 Nguyễn Quang Huy THCS Liên Ninh 6a1 6 Khuyến khích
9 Phạm Thanh Trúc THCS Liên Ninh 6a1 6 Khuyến khích

10 Phạm Thái Phương THCS Liên Ninh 6a1 6 Khuyến khích
11 Đỗ Tiến Dũng THCS Liên Ninh 6a1 6 Khuyến khích
12 Nguyễn Đức Trung THCS Liên Ninh 6a3 6 Khuyến khích
13 Nguyễn Tuấn Anh THCS Liên Ninh 6a2 6 Khuyến khích
14 Đỗ Quang Minh THCS Liên Ninh 6a3 6 Khuyến khích
15 Triệu Thị Lan Phương THCS Liên Ninh 7a1 7 HC Bạc
16 Nguyễn Thị Thúy THCS Liên Ninh 7a1 7 HC Bạc
17 Kim Thanh Tùng THCS Liên Ninh 7a1 7 HC Đồng
18 Đỗ Anh Thư THCS Liên Ninh 7a1 7 Khuyến khích
19 Hoàng Gia Bảo THCS Liên Ninh 7a3 7 Khuyến khích
20 Nguyễn Trí Dũng THCS Liên Ninh 7a1 7 Khuyến khích
21 Hoàng Tuấn Dương THCS Liên Ninh 7a1 7 Khuyến khích
22 Tạ Thành Đạt THCS Liên Ninh 8a1 8 HC Bạc
23 Đỗ Trung Dũng THCS Liên Ninh 8a1 8 HC Đồng
24 Nguyễn Viết Hoàng Dương THCS Liên Ninh 8a1 8 HC Đồng
25 Đinh Thị Thuỳ Linh THCS Liên Ninh 8a1 8 HC Đồng
26 Nguyễn Huy Phong THCS Liên Ninh 8a1 8 HC Đồng
27 Nguyễn Thành Đạt THCS Liên Ninh 8a1 8 HC Đồng
28 Nguyễn Thanh Hưng THCS Liên Ninh 8a1 8 Khuyến khích
29 Nguyễn Minh Tiệp THCS Liên Ninh 8a1 8 Khuyến khích
30 Nguyễn Đức Thái Hà THCS Liên Ninh 8a2 8 Khuyến khích
31 Đặng Đức Dũng THCS Liên Ninh 8a1 8 Khuyến khích
32 Trần Tuấn Phong THCS Liên Ninh 8a2 8 Khuyến khích
33 Hoàng Hồng Điều THCS Liên Ninh 8a2 8 Khuyến khích
34 Nguyễn Đức Anh THCS Liên Ninh 8a1 8 Khuyến khích
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35 Vũ Chí Tiến THCS Liên Ninh 9a3 9 HC Vàng
36 Nguyễn Văn Anh Duy THCS Liên Ninh 9a2 9 HC Vàng
37 Vũ Hoàng Anh THCS Liên Ninh 9a1 9 HC Bạc
38 Nguyễn Nam Sơn THCS Liên Ninh 9a1 9 HC Bạc
39 Đàm Thu Phương THCS Liên Ninh 9a1 9 HC Bạc
40 Nguyễn Đức Minh THCS Liên Ninh 9a1 9 HC Đồng
41 Nguyễn Nam Khánh THCS Liên Ninh 9a1 9 HC Đồng
42 Nguyễn Tuấn Linh THCS Liên Ninh 9a1 9 HC Đồng
43 Nguyễn Ngọc Trường Giang THCS Liên Ninh 9a3 9 HC Đồng
44 Dương Đức Quang Huy THCS Liên Ninh 9a3 9 Khuyến khích
45 Vũ Nhật Minh THCS Liên Ninh 9a1 9 Khuyến khích
46 Phạm Kiều Trà My THCS Liên Ninh 9a1 9 Khuyến khích
47 Ngô Huy Tuấn THCS Liên Ninh 9a1 9 Khuyến khích
48 Nguyễn Trường Sơn THCS Liên Ninh 9a1 9 Khuyến khích
49 Nguyễn Huyền Thương THCS Liên Ninh 9a1 9 Khuyến khích
50 Vũ Thị Phương Mai THCS Liên Ninh 9a3 9 Khuyến khích


